
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 61 4004 SSD độ III

1 2 53 5005 SSD độ III 

1 3 44 ĐT UXTC 14 tuần

2 4 51 3003 UXTC 16 tuần/VMC 

2 5 46 ĐT NXTC (to ngang rốn)

2 6 49 4004 UXTC 14 tuần

3 7 59 5005 UBT (P) 6cm

3 8 51 5035 UXTC 14 tuần

3 9 43 1011 NXTC 12 tuần

5 10 47 2012 UBT (T) 6 cm/VMC 3 lần

5 11 43 3013 UXTC 15 tuần

18 12 51 3003 UXTC 14tuần/VMC

18 13 50 5005 UXTC 14 tuần

18 14 40 2002 NXTC 16 tuần

6 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 76 4004 SSD độ III

1 2 40 0000 UBT (P) 8cm/VMC Cắt 1/2 TC

2 3 68 6006 SSD độ III

2 4 66 7017 SSD độ II

3 5 47 1001 UXTC 16 tuần

3 6 43 2002 UXTC 14 tuần

3 7 45 3002 UXTC 15 tuần

3 8 30 1011 NXTC 8cm

D.P.MAI + THÚY.SB + TÙNG.SB

TR.THẢO + THU + NA.SB

TR.THẢO + THU + NA.SB

QUỐC DUY + HIỀN.SB + TÖ LINH.SB(C,3)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

D.P.MAI + TRÍ 1 + TÙNG.SB

Q.TUẤN + ĐOAN + CÖC.SB

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUY.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUY.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUY.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

QUỐC DUY + THỤY.NT + NGỌC DUNG.SB(S,3)

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + CẨM HUỆ.SB

XUÂN CẨM + THẢO.SB + CẨM HUỆ.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + BÍCH PHƯƠNG.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ PHƯỢNG.SB+BÍCH PHƯƠNG.SB

TÔ NGUYỆT+ BÍCH PHƯƠNG.SB+MỸ PHƯỢNG.SB

Q.TUẤN + ĐOAN + CÖC.SB

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƯỢNG

MỸ Ý + THÀNH.SB + TÌNH.SB

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + THẢO.SB

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT ( Mổ khó)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 05/09/2011 đến ngày 11/09/2011 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP  

CAO THỊ NGA

VÕ NGỌC DUNG

TRƯƠNG THỊ ĐÂU

ĐÀO THỊ HẾT

TRẦN THỊ BÉ

PHẠM THỊ ÉN

NGUYỄN THỊ NGỌC THU

TRẦN THỊ YẾN

PHAN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ GÁI

ĐOÀN THỊ HUẾ

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HOA

VŨ THỊ HOA

TRẦN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ LINH TRANG

NGUYỄN THỊ HÕA

LÊ THỊ DỄ

HỌ VÀ TÊN

ĐỖ THỊ HÕA

LÊ THỊ GÁI

LÃ ANH HOA

LÊ THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ BÉ TÁM

6936

202b

6893

6962

7029

5927

7156

7078

SHC

6929

7190

6931

6185

6944

6916

7077

203b

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6891

6838

6861

6884

PM

Ngày: 05/09/2011 

Ngày: 06/09/2011 

6369

6866



5 9 49 2002 UXTC 14 tuần/Suy tủy

5 10 45 1012 UXTC 14 tuần

5 11 43 2032 UXTC 14 tuần

18 12 59 5005 UBT (P) 9cm

18 13 50 4004 UXTC 14 tuần

18 14 45 2012 UXTC 12 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 65 4024 SSD độ III

1 2 62 9009 SSD độ III

2 3 49 5003 UXTC 15 tuần/VMC 4 lần

2 4 43 ĐT UXTC 24 tuần

2 5 46 ĐT UBT (P) 7cm

3 6 33 1001 LNMTCBT (T) 10cm

3 7 48 1001
UXTC 14 tuần

3 8 48 3003 UXTC 12 tuần

5 9 49 4004 UXTC 12 tuần

5 10 42 2022 UXTC 14tuần/VMC

5 11 47 ĐT UXTC 14 tuần

5 12 41 2012 LNMTC 2BT  14cm

18 13 53 ĐT UXTC 16 tuần

18 14 40 1001 NXTC 14 tuần

18 15 34 ĐT NXTC 12 tuần

16 16 0

16 17 0

1 1 68 7007 SSD độ III

1 2 50 4004 UXTC / VMC

2 3 45 1011 UXTC 14 tuần + UBT 2 bên/VMC 3 lần

2 4 23 ĐT U hạ vị 15cm

THÁI HÀ + NGÔ TRINH + THU THỦY.TT

THÁI HÀ + NGÔ TRINH + THU THỦY.TT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯ.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯ.NT

BM PNT(S,3)

D.P.MAI + THÖY PHƯỢNG + PH. DUNG.SB(C,3)

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + THANH LAN.TT 

N.ĐIỆP2 + THANH LAN.TT + PH. DUNG.SB

D.MINH + NHẬT MINH.SB + HÕA.SB

Q.KHOA + TRƯỜNG.SB + MINH UYÊN.SB

Q.KHOA + MINH UYÊN.SB + TRƯỜNG.SB

KIM CHI + LÊ DIỆP + NHUNG.SB

KIM CHI + LÊ DIỆP + NHUNG.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯ.NT

DUYÊN + B.HẢI + M.TÂM

BÁ + HƯƠNG THU + THỊ THỦY.SB

BÁ + HƯƠNG THU + TÂN.SB

BÁ + THỊ THỦY.SB + TÂN.SB

D.MINH + KIM LOAN 2+ HÒA.SB

D.MINH + HÕA.SB + NHẬT MINH.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + LAN.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + LAN.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + LAN.SB

BẢO ANH + NHƯ ANH + HÀ.SB(S,3)

BẢO ANH + HOÀNG VÂN + NAM.SB(C,3)

DUYÊN + B.HẢI + M.TÂM

T.HÕA + HẠNH.SB + TUYẾN.SB   

T.HÕA + TUYẾN.SB +  HẠNH.SB 

T.HÕA +  HẠNH.SB + TUYẾN.SB   

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THÁI VINH

PHAN THỊ NHƯ HÀI

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ HUYỀN

PHAN THỊ VẸT

LƯU THỊ MỸ LOAN

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ CẦN

PHẠM THỊ HỒNG YẾN

NGUYỄN THỊ BÉ MƯỜI

TRẦN THỊ THANH TÂM

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

HỒ THU THỦY

TÔ THỊ TÀI

NGUYỄN THỊ PHƯỚC

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

NGUYỄN THỊ MAI

VÕ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ BƯỚM

LÊ THỊ MINH PHỤNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN KIM XA

NGUYỄN THỊ PHỤC

NGUYỄN THỊ CHỪNG

NGUYỄN THỊ LIỀN

BÙI THỊ KIM THÖY

NGUYỄN THỊ HOÀN

7028

7062

6996

6991

300b

7098

7002

6994

7197

6981

7326

7024

7074

7025

7213

6989

7121

7000

7186

6917

6898

7127

6918

6928

6856

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/09/2011 

Ngày: 08/09/2011 



3 5 33 2002 UBT(P) 17cm

3 6 28 0010 NXTC 16 tuần

5 7 49 0000 UXTC 16 tuần

5 8 44 2002 UXTC 14 tuần

5 9 36 2002 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

5 10 34 ĐT NXTC có cuống

18 11 50 2022 UXTC 14 tuần

18 12 21 0000 U hạ vị 15cm

16 13 0

16 14 0

1 1 35 1011 NXTC 14 tuần

1 2 81 7017 SSD độ III

1 3 78 4004 CTC dài

2 4 53 3011 UXTC 12 tuần

2 5 51 2002 UXTC 14 tuần

3 6 54 4005 UBT (P) 8cm

3 7 49 3013 UXTC 14 tuần

3 8 49 1011 UXTC 16 tuần

3 9 22 0000 UBT(T) 12cm

5 10 46 1021 UXTC 14tuần + UBT (T) 6cm/VMC 2 lần

5 11 33 ĐT NXTC 16 tuần

18 12 39 ĐT LNMTC 2BT

18 13 36 1021 UXTC 15 tuần/VMC 4 lần

14 40 3033 UXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THU.NT

DỰ BỊ

P.DUNG + NHƯ ANH + NGỌC KHÁNH.TT(S,3)

P.DUNG +TH.HƯƠNG.TT + CHÂU MINH.SB(C,3)

M.LOAN + THU.SB + THƠ.SB 

V.HÕA + THANH THÖY + YẾN.SB

V.HÕA + THANH THÖY + YẾN.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THU.NT

THU NGUYỆT + A.HÓA.SB+ NGỌC LAN.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

HỒ HOA + MỸ THANH + CẨM VÂN.SB

HỒ HOA + MỸ THANH + CẨM VÂN.SB

M.LOAN + THƠ.SB + THU.SB

B.MAI + TRÖC ANH + DIỄM THÖY.SB

B.MAI + TRÖC ANH + DIỄM THÖY.SB

TR.HẠNH + HỒNG NHUNG.SB + HỒNG HOA.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + HỒNG HOA.SB

BM ĐHYD (S,3)

N.QUANG + TR.LOAN + THANH UYÊN.SB(C,3)

H.HIỆP + YẾN OANH + THANH HƯƠNG.TT    

H.HIỆP + YẾN OANH + THANH HƯƠNG.TT    

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + NGỌC KHÁNH.TT

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + NGỌC KHÁNH.TT

Cắt TC chừa 2pp (Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 5 tháng 9 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

THÁI THỊ DU

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ NHUNG

HUỲNH THỊ THU

NGUYỄN THỊ DUYÊN

TRẦN THỊ PHƯỢNG

TRẦN THỊ HOÀNG MỸ

NGUYỄN THỊ NGỌC

NGUYỄN NGỌC AN

PHAN THỊ HOA

LÊ NGỌC ẢNH

PHAN KIM CHI

LÊ THỊ THẠI

NGUYỄN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ DUY PHÖC

VÕ THỊ THANH BÌNH

TRỊNH THỊ SUY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG

NGÔ THỊ NỚT

NGUYỄN THỊ ÖT

NGÔ KIM DÌ

VŨ THỊ MỸ HẠNH

HỒ BÉ TƯ

7031

7048

7196

7058

7372

7034

7079

7147

7104

7006

7091

7224

7097

7106

7223

7021

7130

7131

7330

7038

7064

7023

Thứ: SÁU 

Ngày: 09/09/2011 


